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Câu 1. Con người xuất hiện như thế nào?

- Cách đây khoảng 3 – 4 triệu năm, loài vượn cổ đã tiến hoá thành người tối cổ.

- Người tối cổ sống ở nhiều nơi trên thế giới.

- Người tối cổ sống thành từng bầy trong các hang động, mái đá, chủ yếu hái lượm, săn bắn, biết chế tạo công cụ, biết dùng lửa, ghè đẽo đá…  
Câu 2. Người tinh khôn sống như thế nào ?

- Người tinh khôn sống theo từng nhóm nhỏ, có quan hệ huyết thống, ăn chung, ở chung, gọi là thị tộc.

- Biết trồng trọt, chăn nuôi.

- Làm gốm, dệt vải.

- Làm đồ trang sức.
-Con người kiếm được nhiều thức ăn hơn, sống tốt hơn, vui hơn.

Câu 3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã ?
-Người tinh khôn ở buổi ban đầu chỉ biết dùng đá để chế tạo công cụ lao động, năng suất lao động không cao.
- Khoảng 4000 năm TCN, con người phát hiện ra kim loại, dùng kim loại để chế tạo công cụ. 
->Năng suất lao động tăng, của cải dư thừa.

- Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo.Một số người do có khả năng lao động hoặc chiếm đoạt một phần của cải dư thừa của người khác trở nên giàu có. Xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp.
Câu 4. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

- Vào khoảng thế kỉ  VIII-VII TCN, ở đồng bằng ven các sông lớn ở Bắc, Bắc Trung Bộ ngày nay, hình thành những bộ lạc lớn, gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế.
- Sản xuất phát triển -> Nảy sinh mâu thuẫn giàu nghèo

- Việc mở rộng nghề nông trồng lúa nước gặp nhiều khó khăn-> cần người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng.

- Đấu tranh chống ngoại xâm và giải quyết xung đột giữa các bộ tộc.
( Nhà nước Văn Lang ra đời.

Câu 5. Nhà nước Văn Lang thành lập như thế nào?
- Thế kỷ VII TCN, thủ lĩnh của bộ lạc Văn Lang thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng  Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thành một nước. 
-Người thủ lĩnh lên làm vua, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang thuộc vùng Bạch Hạc- Phú Thọ, đặt tên nước là Văn Lang. Vua Hùng đứng đầu.
Câu 6.Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?
- Đứng đầu là vua Hùng, nhà nước có tổ chức từ trên xuống dưới, giúp việc cho vua là các lạc hầu, lạc tướng, nhà nước chia ra làm nhiều bộ (15 bộ), đứng đầu bộ là lạc tướng, dưới bộ là chiềng chạ, làng bản, đứng đầu là bộ chính.

- Nhà nước Văn Lang chưa có quân đội, chưa có pháp luật.
-Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang:






Câu 7.Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào.?

* Nguyên nhân: 
+Đời vua Hùng thứ 18 đất nước mất ổn định.

+ Nhà Tần mở rộng lãnh thổ.

* Diễn biến: 

- Năm 218 TCN quân Tần tiến đánh xuống phía Nam( vùng Quảng Đông, Quảng Tây -TQ).

-Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo xuống đánh vùng Bắc Văn Lang.

- Thủ lĩnh người Tây Âu bị giết nhưng người Tây Âu và người Lạc Việt vẫn tiếp tục kháng chiến, họ kéo vào rừng sâu, cử tướng là Thục Phán làm chỉ huy, ban ngày thì im hơi lặng tiếng, đến đêm thì bất thần sông ra đánh địch, làm cho quân địch tiến không được thoát không xong.

*Kết quả:Người Việt đánh tan quân Tần.

Câu 8. Nước Âu Lạc ra đời như thế nào?
-Hoàn cảnh ra đời: Năm 207 TCN vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán.

- Thục Phán hợp nhất Tây Âu và Lạc Việt lập ra nước Âu Lạc.

- Thục Phán lên làm vua tự xưng là An Dương Vương, tổ chức lại nhà nước, đóng đô ở Phong Khê.

Câu 9. Đất nước thời Âu Lạc có gì thay đổi?
- Nông nghiệp, đăc biệt thủ công nghiệp phát triển hơn trước.

+lưỡi cày đồng phổ biến
+chăn nuôi, đánh cá, săn bắn phát triển
-Ngành xây dựng và luyện kim phát triển
-giáo mác, mũi tên, rìu đồng sản xuất ngày càng nhiều.

Câu 10. Mô tả thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng thời Âu Lạc?
- Sau khi lên ngôi, An Dương Vương cho xây ở Phong Khê khu thành đất lớn(thành Cổ Loa, hay Loa thành).

- Thành có 3 vòng khép kín, tổng chiều dài chu vi 16.000m, chiều cao thành 5m–>10m, mặt thành rộng trung bình 10m, chân thành rộng 10-> 20m.

- Các thành đều có hào  rộng từ 10->30m bao quanh, các hào thông với nhau, vừa nối với đầm Cả vừa nối với sông Hoàng.

- Cổ Loa là một quân thành, có lực lượng quân đội lớn, trang bị vũ khí chu đáo.
Câu 11.Nhà nước Âu Lạc sụp đổ như thế nào?
- Năm 207 TCN nhà Tần suy yếu, Triệu Đà thành lập nước Nam Việt.

- Khoảng năm 181- 180 TCN Triệu Đà đem quân đánh xuống Âu Lạc.

- Nhân dân Âu Lạc chiến đấu dũng cảm đánh bại cuộc tấn công của Triệu Đà.

- Năm 179 TCN Triệu Đà đánh Âu Lạc, An Dương Vương mắc mưu Triệu Đà, để Âu Lạc rơi vào tay nhà Triệu .
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